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BÁO BÀI KHỐI 5 - THÁNG 11 

TRI ÂN 

( 27/10/2025 - 28/11/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

10 
Từ: 27/10-
31/10/25 

Tập đọc: Tết nhớ thương (Tiết 1) 
Tập đọc: Tết nhớ thương (Tiết 2) 
Luyện từ và câu: Đại từ 
Viết sáng tạo: Luyện tập viết báo cáo công việc 
Tập đọc: Mặn mòi vị muối Bạc Liêu 
Nói và nghe: Tranh luận về chủ đề: Công việc nhà 
là trách nhiệm của phụ nữ? 
Viết sáng tạo: Bài văn kể chuyện sáng tạo 
Tập làm văn: Tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật 

11 
Từ: 03/11-
07/11/25 

Tập đọc: Nụ cười mang tên mùa xuân 
Tập đọc: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm 
Chung sống yêu thương 
Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô 
Viết sáng tạo: Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể 
chuyện sáng tạo 
Tập đọc: Mùa vừng 
Luyện từ và câu: Luyện tập về đại từ 
Viết sáng tạo: Viết đoạn văn cho bài văn kể chuyện 
sáng tạo 
Viết sáng tạo: Tiếng và vần trong thơ lục bát 
(1Tiết) 

12 
Từ: 10/11-
14/11/25 

Tập đọc: Trước ngày Giáng sinh (Tiết 1) 
Tập đọc: Trước ngày Giáng sinh (Tiết 2) 
Luyện từ và câu: Luyện tập về đại từ 
Viết sáng tạo: Viết bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài 
viết số 1) 
Tập đọc: Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh 
Nói và nghe: Thảo luận theo chủ đề Ý nghĩa của sự 
chia sẻ 
Viết sáng tạo: Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài 
văn kể chuyện sáng tạo ( 1 tiết) 
Viết sáng tạo: Sáng tác thơ lục bát chủ đề Chung 
sống yêu thương. 



 

 

 
  

HỆ THỐNG TRƯỜNG PATHWAY TUỆ ĐỨC| CƠ SỞ LƯƠNG ĐỊNH CỦA 

Số 1/5 Bis Lương Định Của, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

 1900 6462 www.pathway.edu.vn /HethongtruongPathwayTueDuc 

Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

Trang  
PAGE   \* 

MERGEFO
RMAT 1 

13 
Từ: 17/11-
21/11/25 

Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây 
Tập đọc: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm 
Chung sống yêu thương 
Luyện từ và câu: Kết từ 
Viết sáng tạo: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài 
viết số 1) 
Tập đọc: Hãy lắng nghe 
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Hạnh phúc 
Viết sáng tạo: Viết bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài 
viết số 2) (2 tiết) 

14 
Từ: 24/11-
28/11/25 

Tập đọc: Tiếng rao đêm ( tiết 1) 
Tập đọc: Tiếng rao đêm ( tiết 2) 
Luyện từ và câu: Luyện tập về kết từ 
Viết : Bài văn kể chuyện sáng tạo (tiếp theo) 
Tập đọc: Một ngày ở Đê Ba 
Nói và nghe: Trao đổi ý kiến với người thân Chung 
tay vì cộng đồng. 
Viết sáng tạo: Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài 
văn kể chuyện sáng tạo ( 2 tiết)  

TOÁN 

10 
Từ: 27/10-
31/10/25 

Bài 27. Em làm được những gì? - tiết 1 
Bài 27. Em làm được những gì? - tiết 2 
Bài 28. Cộng hai số thập phân ( tiết 1) 
Bài 28: Cộng hai số thập phân (tiết 2) 
Bài 29: Trừ hai số thập phân ( tiết 1) 

11 
Từ: 03/11-
07/11/25 

Bài 29: Trừ hai số thập phân ( tiết 2) 
Bài 30: Em làm được những gì ( tiết 1) 
Bài 30: Em làm được những gì ( tiết 2) 
Bài 31. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên 

Bài 32. Nhân hai số thập phân (tiết 1)  

12 
Từ: 10/11-
14/11/25 

Bài 32. Nhân hai số thập phân (tiết 2) 
Bài 33. Nhân một số thập phân với 10; 100; 1 000; 
… 
Nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; (1 tiết) 
Bài 34. Em làm được những gì? (1 tiết) 
Bài 35.Chia một số thập phân cho một số tự nhiên 
(1 tiết) 
Bài 36: Chia một số tự nhiên cho một số tự 
nhieenn mà thương là một số thập phân. 
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13 
Từ: 17/11-
21/11/25 

Bài 37. Chia một số thập phân với 10; 100; 1 000; … 
Chia một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; (1 tiết)" 
Bài 38. Em làm được những gì? (1 tiết) 
Bài 39. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân 
(1 tiết) 
Bài 40. Chia một số thập phân cho một số thập 
phân (1 tiết) 

Bài 41. Em làm được những gì? (tiết 1) 

14 
Từ: 24/11-
28/11/25 

Bài 41. Em làm được những gì? (tiết 2) 

Bài 42: Thực hành và trải nghiệm ( 1 tiết) 
Bài 43. Hình tam giác (1 tiết) 
Bài 44. Diện tích hình tam giác - tiết 1 
Bài 44. Diện tích hình tam giác - tiết 2 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

10 
Từ: 27/10-
31/10/25 

Bài 9. Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long ( 2 
tiết) 

11 
Từ: 03/11-
07/11/25 

Bài 10. Triều Trần và kháng chiến chống Mông – 
Nguyên ( Tiết 1+2) 

12 
Từ: 10/11-
14/11/25 

Bài 10. Triều Trần và kháng chiến chống Mông – 
Nguyên ( Tiết 3) 

Bài 11: Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê ( tiết 
1) 

13 
Từ: 17/11-
21/11/25 

Bài 11. Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê ( Tiết 
2+3) 

14 
Từ: 24/11-
28/11/25 

Bài 12. Triều Nguyễn ( 2 tiết) 

KHOA HỌC 

10 
Từ: 27/10-
31/10/25 

Bài 15: Sự sinh sản của động vật ( tiết 2) 

Bài 16: Sự lớn lên và phát triển của động vật ( tiết 1) 

11 
Từ: 03/11-
07/11/25 

Bài 16: Sự lớn lên và phát triển của động vật ( tiết 2) 

Bài 17: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật. 

12 
Từ: 10/11-
14/11/25 

Bài 6: Năng lượng và vai trò của năng lượng ( 1 tiết) 

Bài 7: Mạch điện đơn giản ( tiết 1) 

13 
Từ: 17/11-
21/11/25 

Bài 7: Mạch điện đơn giản ( tiết 2) 

Bài 8: Vật dẫn điện và vật cách điện ( tiết 1) 
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14 
Từ: 24/11-
28/11/25 

Bài 8: Vật dẫn điện và vật cách điện  ( tiết 2) 

Bài 9: Sử dụng năng lượng điện (1 tiết ) 

 TIẾNG ANH 
(ESL) 

  
Từ: 27/10-
31/10/25 

Global Stage 
Unit 4: When I Grow Up 
- Vocabulary (Review) 
- Explore Language 1  
- Explore Language 1 (Review) 
(Language Book - pages 48-51) 
- Delivery Dan - Fiction 
(Literacy Book - pages 62-70) 
Test correction 
Cambridge YLE 
Flyers 2 (Test 1) - Reading & Writing (Part 1) 

11 
Từ: 03/11-
07/11/25 

Global Stage 
Unit 4: When I Grow Up 
- Practice: Review Vocabulary 1 (Jobs and 
Qualifications) + Explore Language 1 (Infinitives of 
purpose) 
- Vocabulary 2: Work and Skills 
- Explore Language 2: Tag Questions 
Maths 
- Fractions: Multiplication & Division 
Science Fair 

 

12 
Từ: 10/11-
14/11/25 

Global Stage 
Unit 4: When I Grow Up 
- Review Explore Language 2: Tag Questions 
- Practice: Explore Language 2 + My learning Space 
Unit 5: Express Yourself 
- Vocabulary 1: Emotions 
Cambridge YLE 
Flyers 2 - Test 2 - Speaking Skill - Part 1+2 
Open House (Lớp học mở) 

 

13 
Từ: 17/11-
21/11/25 

Global Stage 
Unit 5: Express Yourself 
- Practice: Review Vocabulary 1 (Emotions 1) + 
Explore Language 1 (Modal Verbs of Deduction) 
- Vocabulary 2: Emotions 2 
- Explore Language 2: Adverbs of Probability 
- Practice: Explore Language 2 (Adverbs of 
Probability) + My Learning Space 
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14 
Từ: 24/11-
28/11/25 

Global Stage 
Unit 5: Express Yourself 
- Practice: Review Vocabulary 1 (Emotions 1) + 
Explore Language 1 (Modal Verbs of Deduction) 
- Vocabulary 2: Emotions 2 
- Explore Language 2: Adverbs of Probability 
- Practice: Explore Language 2 (Adverbs of 
Probability) + My Learning Space 

 

GIÁO DỤC CẢM 
XÚC  

10 
Từ: 27/10-
31/10/25 

Học hỏi từ sự khác biệt 

11 
Từ: 03/11-
07/11/25 

Đặc điểm của nhóm bạn 

12 
Từ: 10/11-
14/11/25 

Truy tìm suy nghĩ khuôn mẫu 

13 
Từ: 17/11-
21/11/25 

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác 

14 
Từ: 24/11-
28/11/25 

Đấu tranh với hành vi bắt nạt 

TIN HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 

10 
Từ: 27/10-
31/10/25 

TIN HỌC: Thiết lập văn bản và thay đổi trang giấy 
trong Word  
Chèn hình ảnh và định dạng văn bản 

11 
Từ:03/11-
07/11/25 

CÔNG NGHỆ: Lập trình Scratch với cấu trúc lặp 

12 
Từ:10/11-
14/11/25 

TIN HỌC: Tạo bảng, xóa bảng và chỉnh sửa nội dung 
ô  
Gộp, tách ô và trang trí bảng trong Word 

13 
Từ:17/11-
21/11/25 

CÔNG NGHỆ: Lập trình Scratch với cấu trúc rẽ nhánh 

14 
Từ:24/11-
28/11/25 

TIN HỌC: Đăng nhập và tạo bài trình chiếu đơn giản 
trên Canva  
Chèn hình ảnh, video và chia sẻ bài trình chiếu 
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RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

10 
Từ:27/10-
31/10/25 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Biến đổi đội hình một hàng dọc thành hai, ba 
hàng dọc và ngược lại 
- Biến đổi đội hình một hàng ngang thành hai, ba 
hàng ngang và ngược lại. 
- Giậm chân tại chỗ - Đi đều vòng (Trái – phải – 
đằng sau) 
- Game: Nhảy lò cò tiếp sức. 

11 
Từ:03/11-
07/11/25 

Huấn luyện Sasuke:  
- Di chuyển xà ngang 
- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 
- Leo tường thẳng đứng 

12 
Từ:10/11-
14/11/25 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Biến đổi đội hình từ 1 vòng tròn thành 2 vòng tròn 
và ngược lại 
- Biến đổi đội hình 1 hàng dọc, 1 hàng ngang thành 
đội hình 1 vòng tròn và ngược lại 
- Giậm chân tại chỗ - Đi đều vòng (Trái – phải – 
đằng sau) 
- Game: Chạy phản xạ lưng hướng chạy 

13 
Từ:17/11-
21/11/25 

Huấn luyện Sasuke:  
- Di chuyển xà ngang 
- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 
- Leo tường thẳng đứng 
- Đi trên dây treo 
- Đi cầu thăng bằng 
- Đu tay thanh trượt 
- Đi trên lốp xe 
- Bò, trườn dưới hàng rào 
- Leo thang dây đứng 
- Di chuyển trên thang dây ngang 

14 
Từ:24/11-
28/11/25 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tư thế nghỉ - nghiêm 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo 
cáo 
- Dồn hàng, dàn hàng 
- Giậm chân tại chỗ, đi đều, đi đều vòng phải, trái 
đằng sau đổi chân khi sai nhịp. 
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BƠI LẶN 

10 
Từ:27/10-
31/10/25 

Ôn tập đứng nước - Lặn xa 

11 
Từ:03/11-
07/11/25 

Đứng nước - Lặn xa vượt ngưỡng 

12 
Từ:10/11-
14/11/25 

Đứng nước - Lặn xa vượt ngưỡng 

13 
Từ:17/11-
21/11/25 

Ôn tập phương pháp cứu đuối gián tiếp - Nín thở 

14 
Từ:24/11-
28/11/25 

Ôn tập - Lặn xa - Đứng nước 

SINH TỒN 

10 
Từ:27/10-
31/10/25 

La bàn và ý thức về địa điểm, khu vực 

11 
Từ:03/11-
07/11/25 

Bản đồ giấy và bản đồ điện tử 

12 
Từ:10/11-
14/11/25 

Xây dựng mục tiêu đời sống 

13 
Từ:17/11-
21/11/25 

Lên kế hoạch kinh doanh 

14 
Từ:24/11-
28/11/25 

Ôn tập 

VÕ THUẬT 

10 
Từ:27/10-
31/10/25 

Học bài quyền số 5 - đoạn 6: động tác 26 đến 30 

11 
Từ:03/11-
07/11/25 

Học bài Quyền số 5 (45 động tác) - Động tác 31 – 
35 

12 
Từ:10/11-
14/11/25 

Học bài Quyền số 5 (45 động tác) - Động tác 36 – 
40 

13 
Từ:17/11-
21/11/25 

Học bài Quyền số 5 (45 động tác) - Động tác 41 – 
45 

14 
Từ:24/11-
28/11/25 

Ôn Tập Học Kỳ I 

ÂM NHẠC 10 29/9 -03/10 
- Ôn hát "Những bông hoa những bài ca"  
- Bài đọc nhạc số 2 "Jingle Bells" 
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11 
Từ:27/10-
31/10/25 

- Thực hành bài đọc nhạc số 2: "Jingle Bells" trên 
đàn Organ  

12 
Từ:03/11-
07/11/25 

- Hoà tấu bài đọc nhạc số 2: "Jingle Bells" trên đàn 
Organ và các nhạc cụ đã học  

13 
Từ:10/11-
14/11/25 

- Học hát: "Hát mừng"  
- Nghe nhạc: Chim sơn ca (The Lark - Tứ tấu đàn 
dây số 53) 

14 
Từ:17/11-
21/11/25 

- Ôn hát: "Hát mừng" 
- Lý thuyết âm nhạc: Trọng âm, phách 
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Long, 
Hoàng Lân 

MỸ THUẬT 

10 
Từ:27/10-
31/10/25 

Thủ công: Gốm sứ trong Gia đình ( đất sét) (T1,2) 

11 
Từ:03/11-
07/11/25 

Tìm hiểu họa sĩ Dương Bích Liên 

12 
Từ:10/11-
14/11/25 

Mô phỏng tranh của Họa sĩ Dương Bích Liên 

13 
Từ:17/11-
21/11/25 

Thủ công: Họa tiết trang trí từ hình cắt dán( giấy 
màu)  

14 
Từ:24/11-
28/11/25 

Tranh nhân quả: Tấm cám( 1,2) 

 

 

 

 


